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KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 CẤP THCS

	Khèi líp
	Häc sinh
	H¹nh kiÓm  
	Häc lùc 


	
	
	Tèt
	Kh¸
	TB
	YÕu
	Giái
	Kh¸
	TB
	YÕu
	KÐm



	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%


	6
	11530
	7774
	67,42
	3165
	27,45
	535
	4,64
	56
	0,49
	748
	6,49
	3698
	32,07
	5899
	51,16
	1172
	10,16
	13
	0,11

	7
	11499
	7811
	67,93
	3050
	26,52
	589
	5,12
	49
	0,43
	847
	7,37
	3902
	33,93
	5842
	50,80
	906
	7,88
	2
	0,02

	8
	10016
	6673
	66,62
	2749
	27,45
	550
	4,49
	44
	0,44
	667
	6,66
	3463
	34,57
	5203
	51,95
	676
	6,75
	7
	0,07

	9
	10667
	7247
	67,94
	2852
	26,74
	520
	4,87
	48
	0,45
	740
	6,94
	3951
	37,04
	5485
	51,42
	486
	4,56
	5
	0,05

	Céng


	43712
	29505
	67,50
	11816
	27,03
	2194
	5,02
	197
	0,45
	3302
	6,87
	15014
	34,35
	22429
	51,31
	3240
	7,41
	27
	0,06


KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013 CẤP THPT

	Khèi líp
	Häc sinh
	H¹nh kiÓm  
	Häc lùc 



	
	
	Tèt
	Kh¸
	TB
	YÕu
	Giái
	Kh¸
	TB
	YÕu
	KÐm



	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%


	10
	8425
	4923
	58,43
	2499
	29,66
	794
	9,42
	209
	2,48
	126
	1,50
	2056
	24,4
	4347
	51,60
	1287
	21,69
	69
	0,82

	11
	7953
	5142
	64,65
	2129
	26,77
	566
	7,12
	116
	1,46
	249
	3,13
	2239
	28,15
	4111
	51,69
	1326
	16,67
	28
	0,35

	12
	8020
	5687
	70,91
	1856
	23,14
	409
	5,10
	68
	0,85
	262
	3,27
	2701
	33,68
	4212
	52,52
	839
	10,46
	6
	0,07

	Céng


	24398
	15752
	64,56
	6484
	26,58
	1769
	7,25
	393
	1,61
	637
	2,61
	6996
	28,67
	12670
	51,93
	3992
	16,36
	103
	0,42




    UBND tØnh Hoµ B×nh

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                       b¸o c¸o thèng kª t×nh h×nh ®éi ngò cBQL,GV,NV 
       BiÓu 8










        N¨m häc 2011-2012
	Tæng sè
	CBQL

	Gi¸o viªn
	Nh©n viªn

	
	Tæng sè
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	Së +
Phßng

	Tæng sè
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	Tæng sè
	MN
	TH
	THCS
	THPT
	Së + Phßng

	20338
	1882
	627
	512
	446
	104
	193
	16069
	4800
	5286
	4485
	1498
	2387
	395
	802
	831
	333
	26


























